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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

TRƯỜNG THCS HÒA HƯNG 

INTRODUCTION 

REVISION – TO BE

  

I. AFFIRMATIVE 

 

 

 

 

Ví dụ:  

 

 

 

 Lưu ý: 

- Ngoài việc các chủ ngữ là những đại từ nhân xưng như I/ He/ She/ They/ We/ It/ You, thì danh 

từ (n) như Teacher/ Name/ Chair … cũng làm chủ ngữ được. 

- Chủ ngữ số ít là những danh từ không có “s” hoặc “es” cuối từ. Các chủ ngữ số ít sẽ đi với 

“is” gồm: my name, your name, his teacher, my dog, her chair…… 

- Chủ ngữ số nhiều là những danh từ có “s” cuối từ. Các chủ ngữ số nhiều sẽ đi với “are” 

gồm: my dogs, your tables, her teachers…. 

 

Ví dụ: 

My name is Na. (Tên của tôi là Na.) 

Your dogs are fat. (Mấy chú chó của bạn thì mập.) 

Their students are good. (Các học trò của họ thì giỏi.) 

 

II. NEGATIVE 

 

 

 

Ví dụ:  

 

 

Đối với các câu có chủ ngữ là danh từ, khi phủ định ta thêm “not” vào sau “is” hoặc “are”. 

     Ví dụ:  

My name is not Na. (Tên của tôi không phải là Na.) 

Your dogs are not fat. (Mấy chú chó của bạn thì không mập.) 

Their students are not good. (Các học trò của họ thì không giỏi.) 

 

I am …..             =         I’m …… 
He is …..            =         He’s …… 
She is …..          =         She’s ……   
It is …..              =         It’s …… 

We are …..             =          We’re ….. 
They are …..          =           They’re ….. 
You are …..            =           You’re …… 

I am a student. (Tôi là 1 học sinh.) 
He is a student. (Anh ấy là 1 học sinh.) 
It is a table. (Nó là cái bàn.) 
We are students. (Chúng tôi là những học sinh.) 
You are students. (Các bạn là những học sinh.) 
 

 

I’m strong. (Tôi thì mạnh khỏe.) 
He’s strong. (Anh ấy thì mạnh khỏe.) 
She’s nice. (Cô ấy thì tử tế.) 
They’re sick. (Họ bị bệnh.) 
You’re in Hochiminh City. (Bạn ở thành phố Hồ Chí 
Minh.) 

 

I am not ……             =        I’m not …… 
He is not ……            =        He’s not …… 
She is not ……          =        She’s not …… 
It is not ……              =        It’s not …… 

We are not ……       =      We’re not …… 
They are not ……     =     They’re not …… 
You are not ……       =     You’re not …… 

I am not a student. (Tôi không phải là 1 học sinh.) 
He is not a student. (Anh ấy không phải là 1 học sinh.) 
We are not students. (Chúng tôi không phải là những học sinh.) 
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III. INTERROGATIVE 

 

 

 

Ví dụ:  

 

 

 

IV.  HOMEWORK 

 

A. Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau: 

1. They is girls. 

2. She am beautiful. 

3. I is nice. 

4. You am thin. 

5. We is students. 

6. His dog are fat. 

7. It are a table. 

8. We is handsome. 

9. Her cats is strong. 

10. My teachers is nice. 

 

B. Chuyển các câu sau sang câu phủ định. 

1. We are students. 

2. Her doctor is good. 

3. He’s sick. 

4. They are boys. 

5. It is a chair. 

6. You’re handsome. 

7. Their students are nice. 

8. She is in Ha Long Bay. 

9. I’m a doctor. 

10. His cat is fat. 

 

C. Sắp xếp các câu sau theo trật tự đúng. 

1. a/ he/ Is/ teacher? 

2. lucky/ We/ are. 

3. strong/ is/ It/ not. 

4. not/ Are/ beautiful/ they? 

5. good/ are/ You. 

6. is/ Their student/ girl/ a. 

7. Are/ handsome/ your teacher? 

8. student/ I/ a/ not/ am. 

9. doctor/ Is/ a/ he? 

10. in/ He/ is/ Hà Nội. 

 

Am I …..?    -> Yes, I am./ No, I am not. 
Is he …..?    -> Yes, he is./ No, he is not. 
Is she …..?  -> Yes, she is./ No, she is not. 
Is it …..?      -> Yes, it is./ No, it is not. 

Are we …..?     -> Yes, we are./ No, we are not. 
Are they …..?   -> Yes, they are./ No, they are not. 
Are you …..?    -> Yes, you are./ No, you are not. 

Hỏi: Is it a table? (Nó là cái bàn đúng không?) 
Trả lời: Yes, it is. (Đúng rồi, nó là cái bàn.) 
 

Hỏi: Are we students? (Chúng tôi là những học sinh đúng không?) 
Trả lời: No, we are not. (Không, chúng ta không phải là học sinh.) 

 


